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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết 1 

Mã học phần:  241_71ENGL30412 Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  71ENGL30412_03,04,05,06 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Áp dụng kiến 

thức từ vựng để 

viết đoạn văn 

ngắn từ 80 đến 

100 từ 

Tự luận 25% 
Phần 

1 

5 

điểm 
PI 2.1 

CLO2 

Áp dụng kiến 

thức ngữ pháp để 

viết đoạn văn 

ngắn từ 80 đến 

100 từ 

Tự luận 25% 
Phần 

2 

4 

điểm 
PI 2.1 

CLO3 

Phân biệt các 

thành phần chính 

trong một đoạn 

văn 

Tự luận 25% 
Phần 

3 

1 

điểm 
PI 7.1 

CLO4 

Thực hiện viết 

đoạn văn ngắn 

bằng Tiếng Anh 

từ 80 đến 100 từ 

Tự luận 25% 
Phần 

2 

4 

điểm 
PI 7.1 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Phần 1 (5 điểm): Combine the simple sentences into a compound or complex sentence. 

(10 sentences, 5.0 marks – 0.5 mark/ sentence) 

Câu hỏi 1: (0.5 điểm)  

She loves to travel. She fears travelling by plane. (compound sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 2: (0.5 điểm)  

The concert was sold out. We couldn’t get tickets to see our favorite band. (compound 

sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 3: (0.5 điểm)  

He studied hard for the exam. He didn’t pass. (compound sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 4: (0.5 điểm)  

The sun was shining. The birds were singing in the park. (compound sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 5: (0.5 điểm)  

We could not go to Jake’s wedding. There was a heavy storm. (compound sentence) 
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……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 6: (0.5 điểm)  

She was tired. She stayed up late to finish her project. (complex sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 7: (0.5 điểm)  

I get home. I will call her. (complex sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 8: (0.5 điểm)  

I didn’t like the movie. It was so boring. (complex sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 9: (0.5 điểm)  

I forgot my umbrella. I got wet. (complex sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 10: (0.5 điểm)  

It rains. We will cancel the trip. (complex sentence) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Phần 2 (4 điểm): Write a paragraph (120 words) about your trip last summer. You 

should include the following ideas in your paragraph: 

 - Where did you go? 

 - What activities did you do there? 

 - How did you feel after the trip? 

 

Phần 3 (1 điểm): Identify 4 mistakes about grammar in the following paragraph and 

correct them. (1.0 mark, 0.25 mark/ mistake) 

 For example: He usually play football. →  He usually plays football. 

 

I hate Mondays for many reasons. The first reason is work. I get up early to go to working 

on Mondays. After a weekend of fun and relaxation, I do not like to do this. Another reason 

that I do not like Mondays is that I have three meeting every Monday. These meetings last a 

long time, and they are extremely boring. Traffic are also a big problem on Mondays. There 

are more car on the road on Mondays. Drivers are in a hurry, and I must be more careful 

than usual when I drive. There are just a few reasons why I hate Mondays. 

 

Câu hỏi 1: (0.25 điểm) ………………………………………………………………………  

Câu hỏi 2: (0.25 điểm) ……………………………………………………………………… 

Câu hỏi 3: (0.25 điểm) ……………………………………………………………………… 

Câu hỏi 4: (0.25 điểm) ……………………………………………………………………… 

 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 
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Phần 

câu hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

G

hi 

ch

ú 

I. Tự luận   

Phần 1  5.0  

Câu 1 She loves to travel, but she fears travelling by plane. 0.5  

Câu 2 The concert was sold out, so we couldn’t get tickets to see our 

favorite band. 

0.5  

Câu 3 He studied hard for the exam, but/yet he didn’t pass. 0.5  

Câu 4 The sun was shining, and the birds were singing in the park. 0.5  

Câu 5 We could not go to Jake’s wedding, for there was a heavy storm. 0.5  

Câu 6 Although she was tired, she stayed up late to finish her project. 0.5  

Câu 7 When I get home, I will call her. 0.5  

Câu 8 I didn’t like the movie because it was so boring. 0.5  

Câu 9 Since/ Because I forgot my umbrella, I got wet. 0.5  

Câu 10 If it rains, we will cancel the trip. 0.5  

Phần 2 Đánh giá theo Rubric 3 – Viết đoạn văn ngắn 4.0  

 Tiêu 

chí/ 

điểm 

Trọng 

số (%) 

4đ  3đ  2đ  1đ  

Mức độ 

hoàn 

thành  

25% -Đoạn văn 

bao gồm 

đầy đủ nội 

dung được 

yêu cầu 

-Các ý mở 

rộng đều 

có liên 

quan đến 

chủ đề 

chính của 

đoạn 

-Đoạn văn 

gồm 2/3 

nội dung 

yêu cầu 

-Một số ý 

mở rộng 

không liên 

quan đến 

chủ đề 

chính của 

đoạn  

-Đoạn 

văn chỉ 

bao gồm 

1/ 2 nội 

dung yêu 

cầu.  

-Chỉ trả 

lời câu 

hỏi gợi ý, 

hầu như 

không có 

ý mở 

rộng  

- Đoạn văn 

chỉ bao gồm 

1 nội dung 

yêu cầu 

- Đoạn văn 

viết về chủ 

đề khác.  

Bố cục  25%  Đoạn văn 

gồm đầy 

đủ 3 phần: 

câu chủ đề, 

các câu bổ 

trợ và câu 

kết luận.   

- Các ý 

được liên 

kết bằng từ 

nối.  

-Đoạn văn 

gồm đầy đủ 

3 phần 

chính 

-Các ý 

được liên 

kết với 

nhau bằng 

một số từ 

nối. Sử 

dụng sai 

một số từ 

nối 

Đoạn văn 

thiếu câu 

chủ đề 

hoặc câu 

kết luận 

Đoạn văn 

không có 

câu chủ đề 

và câu kết 

luận  
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Ngữ 

pháp 

25% -Sử dụng 

chính xác 

và linh 

hoạt cấu 

trúc đơn 

gian và 

phức tạp 

- Hầu như 

không có 

lỗi về ngữ 

pháp 

-Sử dụng 

chính xác 

câu đơn  

-Có sử 

dụng cấu 

trúc phức 

tạp những 

vẫn còn sai  

_ Mắc một 

số lỗi về 

ngữ pháp 

nhưng 

không ảnh 

hưởng đến 

việc truyền 

đạt ý 

-Sử dụng 

đa phần 

là cấu 

trúc đơn 

giản.  

-Có sử 

dụng cấu 

trúc phức 

tạp, 

nhưng 

mắc 

nhiều lỗi 

về. ngữ 

pháp  

Chỉ sử dụng 

cấu trúc đơn 

giản và hầu 

như các câu 

đều có lỗi 

về ngữ pháp  

Từ vựng  25% -Lượng từ 

vựng đa 

dạng, phù 

hợp với 

chủ đề bài 

viết  

-Hầu như 

không mắc 

lỗi về 

chính tả  

-Lượng từ 

vựng vừa 

đủ để diễn 

đạt ý.  

-Một số từ 

không phù 

hợp, và vẫn 

có lỗi về 

chính tả   

-Lượng 

từ vựng 

cơ bản 

nhưng 

diễn đạt 

được ý 

- Một số 

từ không 

phù hợp 

hoặc lặp 

từ quá 

nhiều 

-Mắc 

nhiều lỗi 

chính tả  

 

-Chỉ sử 

dụng một số 

từ cơ bản 

hoặc không 

phù hợp với 

chủ đề bài 

viết  

-Lỗi chính 

tả quá nhiều 

ảnh hưởng 

đến việc 

truyền đạt ý  

 

Phần 3  1.0  

Câu 1 I get up early to go to work on Mondays. 0.25  

Câu 2 …that I have three meetings every Monday. 0.25  

Câu 3 Traffic is also a big problem on Mondays. 0.25  

Câu 4 There are more cars on the road on Mondays. 0.25  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

   
TS. Nguyễn Hòa Mai Phương Trần Thanh Phương  

 

 

 


